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	THêI KHO¸ BIÓU
	SỐ 01

	
	Học kỳ I
	Thực hiện từ 19/ 8 /2019



	THỨ
	TIẾT
	6A

( Đ.Thảo)
	6B

(Hương)
	6C

(Luận)
	7A

(Hà)
	7B

(Tâm)
	7C

(Châu)
	8A

(Thơm)
	8B

(Chiến)
	8C

(N. Hiên)
	9A

(V. Anh)
	9B

(Nhung)
	9C

(Thúy)
	GHI CHÚ

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	C.N-Quyền
	Toán-Đ.Thảo
	Văn-Luận
	Toán-Châu
	Sinh-Hiền
	Văn-Hà
	N.Ngữ-Hiên
	GDCD-Chiến
	Văn- Thơm
	Toán-Nhung
	Sử- Tâm
	Văn- B.Hiên
	Hồng

	
	3
	MT-Dũng
	N.Ngữ-Hương
	Văn-Luận
	Sinh-Hiền
	Địa-Thảo
	N.Ngữ-Hiên
	GDCD-Chiến
	Sinh-Thúy
	Văn- Thơm
	N.Ngữ-V.Anh
	Lý- N.Vân
	Văn-B.Hiên
	Diệu



	
	4
	Sinh- N. Vân
	C.N-Quyền
	Toán-Đ.Thảo
	TCV- Hà
	Toán-Châu
	GDCD-Chiến
	Hóa-Hiền
	MT-Dũng
	Sử-Tâm
	Địa-Thảo
	N.Ngữ-V.Anh
	Toán-Nhung
	Văn

	
	5
	TD-Chiến
	TD-Dũng
	N.Ngữ-Hương
	Nhạc-Trang
	Sử- Tâm
	Địa-Thảo
	TCV - Thơm
	Sử-Hà
	Sinh-Thúy
	Hóa-Hiền
	TCA-V.Anh
	Lý- N.Vân
	

	3
	1
	Toán-Đ.Thảo
	Lý- Nhung
	N.Ngữ-Hương
	Văn-Hà
	TD-Văn
	Toán-Châu
	Văn- Thơm
	TCV – Hồng
	MT-Dũng
	Sinh-Thúy
	N.Ngữ-V.Anh
	Văn- B.Hiên
	Chiến

	
	2
	N.Ngữ-Hương
	Văn-Luận
	Toán-Đ.Thảo
	TD -Văn
	TCV- Hồng
	Toán-Châu
	Sinh-Thúy
	Lý- N.Vân
	Toán-Diệu
	Văn-B.Hiên
	Toán-Nhung
	Hóa-Hiền
	

	
	3
	Sinh- N.Vân
	Địa-Thảo
	Văn-Luận
	MT-Dũng
	Toán-Châu
	Sinh-Hiền
	TD-Văn
	Sử-Hà
	Văn- Thơm
	N.Ngữ-V.Anh
	Văn-B.Hiên
	Toán-Nhung
	N.Hiên

	
	4
	Văn-Luận
	TCA-Hương
	Nhạc- Trang
	Toán-Châu
	MT-Dũng
	Lý- N.Vân
	TCV - Thơm
	Toán-Diệu
	Hóa-Hiền
	Toán-Nhung
	Văn-B.Hiên
	Địa-Thảo
	Tâm

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Lý- N.Vân
	Hóa-Hiền
	TD-Văn
	C.N-Diệu
	Địa-Thảo
	MT-Dũng
	

	4
	1
	C.N-Quyền
	Toán-Đ.Thảo
	TCVăn-Hồng
	N.Ngữ-Hiên
	TD-Văn
	Toán-Châu
	MT-Dũng
	Văn- Thơm
	Hóa-Hiền
	Địa-Thảo
	Văn-B.Hiên
	Sử-Tâm
	V.Anh

	
	2
	Toán-Đ.Thảo
	GDCD-Chiến
	TCVăn-Hồng
	Lý- N.Vân
	Toán-Châu
	N.Ngữ-Hiên
	Nhạc- Hiền
	Sinh-Thúy
	Toán-Diệu
	Sử-Tâm
	Văn-B.Hiên
	TD -Văn
	Nhung

	
	3
	GDCD-Chiến
	Sinh- N.Vân
	Toán-Đ.Thảo
	Địa-Thảo
	N.Ngữ-Hương
	MT-Dũng
	Toán-Diệu
	TD-Văn
	Văn- Thơm
	Văn-B.Hiên
	Hóa-Hiền
	Sinh-Thúy
	Hà

	
	4
	N.Ngữ-Hương
	Nhạc- Trang
	TD- Dũng
	Sử- Hồng
	Sinh-Hiền
	TD-Văn
	N.Ngữ-Hiên
	Toán-Diệu
	Sinh-Thúy
	GDCD-Chiến
	Lý- N.Vân
	Văn- B.Hiên
	Luận

	
	5
	
	
	
	Sinh-Hiền
	Nhạc-Trang
	TCV – Hồng
	TD-Văn
	Nhạc-Dũng
	C.N-Đ.Thảo
	Lý- N.Vân
	C.N-Diệu
	GDCD-Chiến
	

	5
	1
	Nhạc- Trang
	Văn-Luận
	C.N-Châu
	Sử- Hồng
	Văn-Tâm
	TD-Văn
	Sử-Hà
	Hóa-Hiền
	N.Ngữ-Hiên
	Sinh-Thúy
	Toán-Nhung
	Văn- B.Hiên
	Hương 
Đ.T.hảo
 N.Vân

	
	2
	Địa-Thảo
	Văn-Luận
	MT-Dũng
	Toán-Châu
	TCVăn-Hồng
	N.Ngữ-Hiên
	Sinh- Thúy
	Văn- Thơm
	Sử-Tâm
	Văn-B.Hiên
	Hóa-Hiền
	C.N-Diệu
	

	
	3
	TCV- Hồng
	TD-Dũng
	GDCD-Chiến
	Toán-Châu
	Địa-Thảo
	Văn-Hà
	Văn-Thơm
	Toán-Diệu
	TD-Văn
	Hóa-Hiền
	Sinh-Thúy
	N.Ngữ-V.Anh
	

	
	4
	Sử- Tâm
	MT-Dũng
	Văn-Luận
	TD -Văn
	Toán-Châu
	Văn-Hà
	Toán-Diệu
	N.Ngữ-Hiên
	TCV- Hồng
	Toán-Nhung
	Địa-Thảo
	TCA-V.Anh
	

	
	5
	NGLL-Hồng
	NGLL-V.Anh
	NGLL-Luận
	NGLL- Hà
	NGLL-Tâm
	NGLL- Châu
	NGLL-Thơm
	NGLL-Chiến
	NGLL-Thảo
	NGLL-V.Anh
	NGLL-Diệu
	NGLL-Hồng
	

	6
	1
	N.Ngữ-Hương
	Sinh- N.Vân
	C.N-Châu
	Văn-Hà
	Văn-Tâm
	Sinh-Hiền
	Toán-Diệu
	C.N-Đ.Thảo
	N.Ngữ-Hiên
	N.Ngữ-V.Anh
	Toán-Nhung
	TD-Văn
	Thúy

	
	2
	TCV- Hồng
	C.N- Quyền
	Sinh- N.Vân
	Văn-Hà
	Sử- Tâm
	Toán-Châu
	C.N-Đ.Thảo
	N.Ngữ-Hiên
	GDCD-Chiến
	Toán-Nhung
	MT-Dũng
	TCA-V.Anh
	B.Hiên

	
	3
	Toán-Đ.Thảo
	N.Ngữ-Hương
	TD-Dũng
	N.Ngữ-Hiên
	Lý- N.Vân
	Sử- Hồng
	Hóa-Hiền
	TD-Văn
	Toán-Diệu
	TCA-V.Anh
	GDCD-Chiến
	Toán-Nhung
	N.Thảo

	
	4
	Văn-Luận
	Sử- Tâm
	Toán-Đ.Thảo
	GDCD-Chiến
	N.Ngữ-Hương
	Nhạc-Trang
	N.Ngữ-Hiên
	Toán-Diệu
	TCV- Hồng
	TD -Văn
	TCA-V.Anh
	Lý- N.Vân
	Thơm

	
	5
	Lý-Nhung
	TCA-Hương
	Sử- Tâm
	C.N-Diệu
	GDCD-Chiến
	TCV-Hồng
	Sử-Hà
	Địa-Luận
	Lý- N.Vân
	MT-Dũng
	TD -Văn
	Hóa-Hiền
	

	7
	1
	Văn-Luận
	Toán-Đ.Thảo
	N.Ngữ-Hương
	N.Ngữ-Hiên
	C.N-Diệu
	Văn-Hà
	Văn- Thơm
	TCV – Hồng
	Nhạc-Văn
	Lý- N.Vân
	Văn-B.Hiên
	Địa-Thảo
	Dũng

	
	2
	Văn-Luận
	Toán-Đ.Thảo
	Lý- N.Vân
	Địa-Thảo
	N.Ngữ-Hương
	Sử- Hồng
	Văn- Thơm
	N.Ngữ-Hiên
	Toán-Diệu
	Văn-B.Hiên
	TD-Văn
	Sinh-Thúy
	Trang

	
	3
	Toán-Đ.Thảo
	Văn-Luận
	Sinh- N.Vân
	Văn-Hà
	     Văn-Tâm
	Địa-Thảo
	Toán-Diệu
	Văn- Thơm
	  N.Ngữ-Hiên
	Văn-B.Hiên
	Sinh-Thúy
	Toán-Nhung
	Châu

	
	4
	TD-Chiến
	N.Ngữ-Hương
	Địa-Thảo
	TCV- Hà
	Văn-Tâm
	C.N-Diệu
	Địa-Luận
	Văn- Thơm
	Địa-B Hiên
	TD -Văn
	Toán-Nhung
	N.Ngữ-V.Anh
	Hiền

	
	5
	SH-Đ.Thảo
	SH-Hương
	SH-Luận
	SH-Hà
	SH-Tâm
	SH-Châu
	SH- Thơm
	SH-Chiến
	SH-N.Hiên
	SH- V.Anh
	SH-Nhung
	SH-Thúy
	



Ghi chú: HĐNG lớp 6A,B học tuần 1,3; Lớp 9A,C học tuần 2,4 của thán
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